	ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số: 39456/SLĐTBXH-GDNN
Về chấn chỉnh hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố.
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2019



	Kính gửi:	
	-	Hiệu trưởng các trường Cao đẳng;
	-	Hiệu trưởng các trường Trung cấp;
	-	Giám đốc các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp;
	-	Thủ trưởng các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp;
	-	Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận, huyện.
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công văn số 4424/UBND-VX ngày 25 tháng 10 năm 2019 về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động dịch vụ thẩm mỹ trên địa bàn Thành phố.
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thực hiện các yêu cầu như sau:
1. Đề nghị Thủ trưởng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp khẩn trương rà soát, chấn chỉnh và thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp tại đơn vị (công tác tuyển sinh, công nhận tốt nghiệp, tuyển dụng – phân công giảng dạy đối với nhà giáo, các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo: cơ sở vật chất – phương tiện kỹ thuật dạy học), đặc biệt các ngành, nghề trong lĩnh vực: chăm sóc sức khỏe, chăm sóc sắc đẹp, dịch vụ xoa bóp. Báo cáo kết quả thực hiện theo mẫu phụ lục 1 đính kèm.
2. Đề nghị Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận, huyện tiến hành rà soát, ghi nhận, tổng hợp tình hình các cơ sở có hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn quận, huyện (thông qua các kênh thông tin đại chúng: quảng cáo trên báo, đài, mạng xã hội; thông qua các bảng hiệu quảng cáo có nội dung chiêu sinh đào tạo;…). Báo cáo kết quả thực hiện theo mẫu phụ lục 2 đính kèm.
3. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ tổ chức các đoàn công tác tiến hành kiểm tra hoạt động đào tạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có đào tạo ngành nghề liên quan trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, chăm sóc sắc đẹp, dịch vụ xoa bóp (có kế hoạch riêng), thời gian dự kiến trong tháng 12 năm 2019 và quý I năm 2020 (lịch cụ thể sẽ thông báo sau). Thời kỳ kiểm tra: từ ngày 01/01/2018 đến thời điểm kiểm tra. Do đó, đề nghị các đơn vị chuẩn bị đầy đủ hồ sơ pháp lý, hồ sơ học sinh, hồ sơ nhà giáo, sổ sách quản lý quá trình đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng để công tác kiểm tra đạt kết quả tốt.
Báo cáo của các đơn vị gửi về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (Phòng Giáo dục nghề nghiệp, số 31 đường 13, Khu phố 1, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức – Email: gdnn.sldtbxh@tphcm.gov.vn) trước ngày 29/11/2019.
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Thủ trưởng các đơn vị quan tâm triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung và tiến độ yêu cầu./.

	Nơi nhận:
· Như trên;
· UBND Thành phố (để báo cáo);
· Sở Y tế;
· UBND quận, huyện;
· Cơ quan chủ quản các cơ sở GDNN công lập thuộc Thành phố;
· GĐ, các PGĐ Sở;
· Lưu: VT, P.GDNN (CTh).


	GIÁM ĐỐC




Lê Minh Tấn




Phụ lục 1
Đề cương báo cáo của cơ sở giáo dục nghề nghiệp
(Kèm theo Công văn số: ________/SLĐTBXH-GDNN ngày ___/11/2019
của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội)
*

	CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN ĐƠN VỊ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số:              /BC-
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng    năm 2019


BÁO CÁO
Hoạt động giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2018 - 2019
I. NHỮNG THÔNG TIN CHUNG
· Tên đơn vị:
· Địa chỉ trụ sở chính:
· Địa chỉ các địa điểm đào tạo: (liệt kê đầy đủ)
· Điện thoại liên lạc:
· Email:
· Cơ quan chủ quản:
· Họ và tên Hiệu trưởng/Giám đốc:
· Điện thoại di động Hiệu trưởng/Giám đốc:
· Email:
· Họ và tên Phó Hiệu trưởng/Phó Giám đốc phụ trách đào tạo:
· Điện thoại di động Phó Hiệu trưởng/Phó Giám đốc phụ trách đào tạo:
· Email:
· Số lượng phòng chức năng: ……. phòng; gồm: (liệt kê đầy đủ).
· Số lượng Khoa/Tổ chuyên môn: ……. đơn vị; gồm: (liệt kê đầy đủ).
II. CƠ CẤU TỔ CHỨC NHÀ TRƯỜNG
1. Tổ chức cơ sở Đảng (nếu có)
· Tên tổ chức
· Tổ chức Đảng cấp trên quản lý:
· Số lượng đảng viên: ….. người, trong đó chính thức là: …. người.
· Đánh giá, nhận xét tình hình tổ chức, sinh hoạt đảng của đơn vị trong thời gian từ ngày 01/01/2018 đến thời điểm báo cáo.
2. Tổ chức Công đoàn
· Tên tổ chức
· Tổ chức Công đoàn cấp trên quản lý:
· Số lượng công đoàn viên: ….. người.
· Đánh giá, nhận xét tình hình tổ chức, sinh hoạt Công đoàn của đơn vị trong thời gian từ ngày 01/01/2018 đến thời điểm báo cáo.
3. Tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản
· Tên tổ chức
· Tổ chức Đoàn TNCS cấp trên quản lý:
· Số lượng Đoàn viên: ….. người, trong đó: đoàn viên giáo viên – nhân viên là: ….. người; đoàn viên sinh viên – học sinh là: ….. người.
· Đánh giá, nhận xét tình hình tổ chức, sinh hoạt Đoàn TNCS của đơn vị trong thời gian từ ngày 01/01/2018 đến thời điểm báo cáo.
4. Tổ chức bộ máy của đơn vị
a) Về trình độ chuyên môn
	TT
	Đối tượng
	Tổng
	Chia theo trình độ

	
	
	
	GS/PGS
	Tiến sĩ
	Thạc sĩ
	Đại học
	Dưới ĐH

	1
	Ban giám hiệu/Ban giám đốc
	
	
	
	
	
	

	2
	Cán bộ quản lý (Trưởng/Phó các Phòng, Khoa, Tổ cấp trường)
	
	
	
	
	
	

	3
	Nhà giáo cơ hữu
	
	
	
	
	
	

	4
	Nhà giáo thỉnh giảng
	
	
	
	
	
	

	5
	Nhân viên, người lao động
	
	
	
	
	
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	
	
	
	



b) 
Về nghiệp vụ sư phạm
	TT
	Đối tượng
	Tổng
	Chia theo trình độ

	
	
	
	NVSP
bậc 1
	NVSP
bậc 2
	Sư phạm dạy nghề
	Sư phạm ĐH-CĐ
	Tốt nghiệp ĐHSPKT, ĐHSP

	1
	Ban giám hiệu/Ban giám đốc
	
	
	
	
	
	

	2
	Cán bộ quản lý (Trưởng/Phó các Phòng, Khoa, Tổ cấp trường)
	
	
	
	
	
	

	3
	Nhà giáo cơ hữu
	
	
	
	
	
	

	4
	Nhà giáo thỉnh giảng
	
	
	
	
	
	

	5
	Nhân viên, người lao động
	
	
	
	
	
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	
	
	
	


c) Về trình độ ngoại ngữ
	TT
	Đối tượng
	Tổng
	Chia theo trình độ (khung năng lực ngoại ngữ quốc gia)

	
	
	
	Bậc 1 
	Bậc 2
	Bậc 3
	Bậc 4
	Bậc 5

	1
	Ban giám hiệu/Ban giám đốc
	
	
	
	
	
	

	2
	Cán bộ quản lý (Trưởng/Phó các Phòng, Khoa, Tổ cấp trường)
	
	
	
	
	
	

	3
	Nhà giáo cơ hữu
	
	
	
	
	
	

	4
	Nhà giáo thỉnh giảng
	
	
	
	
	
	

	5
	Nhân viên, người lao động
	
	
	
	
	
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	
	
	
	



d) 
Về trình độ tin học
	TT
	Đối tượng
	Tổng
	Chia theo trình độ

	
	
	
	CNTT cơ bản 
	CNTT nâng cao
	Cao đẳng
	Đại học
	Chứng chỉ quốc tế

	1
	Ban giám hiệu/Ban giám đốc
	
	
	
	
	
	

	2
	Cán bộ quản lý (Trưởng/Phó các Phòng, Khoa, Tổ cấp trường)
	
	
	
	
	
	

	3
	Nhà giáo cơ hữu
	
	
	
	
	
	

	4
	Nhà giáo thỉnh giảng
	
	
	
	
	
	

	5
	Nhân viên, người lao động
	
	
	
	
	
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	
	
	
	


III. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
1. Cơ sở vật chất hoạt động giáo dục nghề nghiệp
	TT
	Trụ sở hoạt động/Ngành nghề
	Trình độ đào tạo
	Địa chỉ
	Diện tích đất (m2)
	Diện tích xây dựng (m2)
	Diện tích sử dụng (m2)

	
	
	
	
	
	
	Tổng
	Phòng học lý thuyết
	Xưởng thực hành
	Thư viện
	Sân TDTT
	Ký túc xá

	1
	Trụ sở chính
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nghề 01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nghề …
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Địa điểm đào tạo 01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nghề 01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nghề …
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Kết quả công tác tuyển sinh hàng năm
	TT
	Tên nghề đào tạo
	Trình độ đào tạo
	Mã nghề
	Quy mô tuyển sinh/năm
	Kết quả tuyển sinh (ĐVT: người)

	
	
	
	
	
	Năm 2018
	Năm 2019

	1
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	



3. 
Kết quả hoạt động đào tạo hàng năm
a. Tổng thể kết quả đào tạo
	TT
	Năm
	Quy mô đào tạo năm trước chuyển sang
	Số lượng HSSV tốt nghiệp trong năm
	Tỉ lệ SVHS có việc làm sau tốt nghiệp
	Kết quả tuyển mới trong năm (tính đến 31/12)
	Quy mô đào tạo tính đến cuối năm

	1
	2018
	
	
	
	
	

	2
	2019
	
	
	
	
	


b. Kết quả đào tạo theo từng nghề
	TT
	Tên nghề đào tạo
	Trình độ đào tạo
	Mã nghề
	Kết quả tốt nghiệp hàng năm (ĐVT: người)

	
	
	
	
	Năm 2017
	Năm 2018

	1
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


IV. CÔNG TÁC LIÊN KẾT ĐÀO TẠO – KẾT HỢP DOANH NGHIỆP – HỢP TÁC QUỐC TẾ 
1. [bookmark: _GoBack]Pháp: Thực hiện giai đoạn 2 của dự án thợ điện xanh: Tổ chức đào tạo Khóa 8 từ ngày 08/10/2018 – 18/01/2019; Tổ chức lớp đào tạo 08 giảng viên của Trường Cao đẳng nghề DTNT Bắc Kạn từ ngày 12/02/2019 – 24/02/2019; Ký bản ghi nhớ hợp tác với công ty liên doanh Safviet thanh lập Trung tâm dạy nghề làm bánh theo công nghệ Pháp vào ngày 12/6/2019; Tổ chức lễ khánh thành Trung tâm dạy nghề làm bánh theo công nghệ Pháp vào ngày 04/10/2019; Ký bản hợp tác với Hiệp hội Năng lượng không biên giới ESF, Pháp vào ngày 01/11/2019.
2. Nhật: Thảo luận cơ hội hợp tác công ty WIN của Nhật Bản vào các ngày 19/3/2019.
3. Phần Lan: Tổ chức lễ khánh thành Trung tâm đào tạo Kone vào ngày 29/6/2018 với 150 khách mời có sự tham dự của lãnh đạo các Sở và các trường Cao đẳng, Trung cấp, Doanh nghiệp); Tổ chức lớp đào tạo nhập môn về lĩnh vực thang máy, thang cuốn cho giảng viên từ ngày 17/9/2018 – 28/9/2018 (trong đó có 10 giảng viên của Trường và 06 giảng viên ngoài trường); Tổ chức khóa 1 chương trình đào tạo cho sinh viên từ ngày 25/9/2018 – 30/4/2019; Tiếp đoàn Đại sứ quán Phần Lan đến tham quan trung tâm KONE vào ngày 16/11/2018; Tổ chức khóa 2 chương trình đào tạo cho sinh viên từ ngày 01/5/2019 – 31/12/2019; Tiếp Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam tới tham quan Trung tâm Đào tạo Kone vào ngày 12/6/2019.
4. Đức: Hỗ trợ Chuyên gia CHLB Đức kiểm định tại khoa Động lực về đào tạo thí điểm 22 bộ chương trình nghề chuyển giao từ CHLB Đức từ ngày 21 – 22/01/2019; Chuyên gia của Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức đến báo cáo Hội thảo khoa học với chủ đề bài học kinh nghiệm Phát triển Công nghiệp 4.0 tại Đức, thách thức hay cơ hội với Việt Nam.
5. Anh: Tiếp đại biểu của Trường Cao đẳng City of Glasgow vào ngày 23/5/2019.
6. Hoa Kỳ: Phối hợp tổ chức Hội nghị Quốc tế ICSS2018 với đại học bang Arizona, Hoa Kỳ là trường đại học xếp hạng 1 về sáng tạo tại Hoa Kỳ (tài trợ 3 chuyên gia của ASU và chuyên gia của Amazon Web Service đang đứng top trên thế giới về Công nghiệp 4.0 báo cáo trong hội nghị); Tập huấn giảng viên khoa Động Lực do Ông John Vlaar, Giám đốc Điều hành - Sáng lập viên phần mềm Electude (Hoa Kỳ) vào ngày 05/12/2018.
7. Úc: Tiếp Đoàn Lãnh sự quán Australia vào ngày 12/6/2019
V. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
1. Mặt được, nguyên nhân
· Nhà trường đặc biệt chú trọng kết hợp nghiên cứu khoa học với đào tạo, mục tiêu duyệt đề tài phải xuất phát từ thực tế cần tăng thêm mô hình, học cụ giảng dạy, cải tiến phương pháp giảng dạy cũng như các biện pháp quản lý Nhà trường nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Trường đã xây dựng quy định cụ thể hướng dẫn quy trình thực hiện các hoạt động KH-CN, đã chủ động trong việc sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước dành cho hoạt động KH-CN và có chế độ kịp thời khen thưởng cá nhân, tập thể đạt thành tích tốt trong hoạt động KH-CN;
- Vấn đề tăng cường hợp tác quốc tế đã đóng góp tích cực vào việc tăng cường cơ sở vật chất của Nhà trường, nâng cao năng lực chuyên môn, khả năng giao tiếp và tầm nhìn của giảng viên, nhân viên và luôn được Nhà trường hết sức quan tâm.
2. Hạn chế, nguyên nhân
· Quy mô của các đề tài NCKH chỉ ứng dụng ở cấp trường và cấp thành phố; Chưa thực hiện chuyển giao công nghệ trong KH-CN. Các phòng thí nghiệm, trang thiết bị dạy học, phòng máy, xưởng thực hành, phòng học lý thuyết chưa đáp ứng việc nghiên cứu các công nghệ mới; 
- Ngân sách dành cho hợp tác quốc tế còn hạn hẹp gần như không có. Nhà trường cần có chính sách khuyến khích và tạo  điều kiện để giảng viên, cán bộ quản lý ra nước ngoài học tập trao đổi kinh nghiệm theo các chương  trình  liên kết  đào tạo  đã  được ký trong biên bản ghi nhớ.
VI. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Đối với Ủy ban nhân dân Thành phố
2. Đối với Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân Quận Huyện

	Nơi nhận: 
- Sở LĐTBXH;
- ……..;
- Lưu: VT,

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)











Phụ lục 2
Đề cương báo cáo của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội
(Kèm theo Công văn số: ________/SLĐTBXH-GDNN ngày ___/11/2019
của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội)
*
	UBND QUẬN, HUYỆN
TÊN ĐƠN VỊ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số:              /BC-
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng    năm 2019


BÁO CÁO
Công tác quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp tại địa phương
Căn cứ Công văn số _______/SLĐTBXH-GDNN ngày ___ tháng __ năm 2019 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về chấn chỉnh hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố.
Sau khi rà soát, tổng hợp, Phòng ________ kính báo cáo kết quả như sau:
1. Tổng số cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn: _____ cơ sở. Trong đó
· Trường Cao đẳng: _____ trường;
· Trường Trung cấp: _____ trường;
· Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp: ______ trung tâm;
· Cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp: _______ cơ sở.
2. Tình hình đào tạo nghề thuộc các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, chăm sóc sắc đẹp, dịch vụ xoa bóp trên địa bàn (nêu tình hình các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp có hoạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực nêu trên; tình hình báo cáo của các đơn vị theo quy định; tình hình quảng cáo, chiêu sinh, đào tạo, cấp chứng chỉ; …)
3. Khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp tại địa phương thời gian qua
4. Đề xuất, kiến nghị
	Nơi nhận: 
- Sở LĐTBXH;
- ……..;
- Lưu: VT,
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)







